BÀI 9: ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

I. SỨA
- Cơ thể sứa hình dù, cấu tạo thích nghi với đời sống bơi lội.
- Tầng keo của sứa dày khiến khoang tiêu hoá thu hẹp thông với lỗ miệng quay về phía dưới. 
- Bắt mồi bằng tua miệng.

II. HẢI QUỲ 
- Có hình trụ, kích thước 2 - 5 cm.
- Thích nghi với lối sống bám.
- Có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu sắc rực rỡ.

III. SAN HÔ 
- Sống bám, cơ thể hình trụ. 
- Sinh sản mọc chồi, cơ thể mẹ và con dính nhau tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.
[bookmark: _GoBack]- Ở tập đoàn san hô còn hình thành khung xương đá vôi.
- Có các tế bào gai độc tự vệ.



	


BÀI 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG


I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
Đặc điểm chung của ngành ruột khoang như sau: 
- Cơ thể có đối xứng toả tròn.
- Ruột dạng túi. 
- Thành cơ thể có hai lớp tế bào.
- Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai.

II. VAI TRÒ 
1. Có lợi: 
· Trong đời sống: 
- Làm đồ trang trí, trang sức.
- Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi cho xây dựng. 
- Làm thực phẩm có giá trị.
- Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất. 
· Trong tự nhiên: 
- Tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên vùng biển. 
- Có ý nghĩa sinh thái đối với biển. 
2. Có hại: 
- Gây ngứa, gây bỏng, gây độc cho người.
- Đảo ngầm san hô cản trở giao thông đường thuỷ. 


